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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ  7


Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương; 


Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2007; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách các cấp năm 2007; Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2007;

Xét Tờ trình số 497/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn định mức phân bổ Dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Bắc Yên năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Bắc Yên năm 2007 như sau:
1. Nguyên tắc xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách

a) Kế thừa những kết quả đã đạt được của hệ thống định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIV về quy định định mức chi ngân sách cấp huyện, xã năm 2004.
b) Dân số là tiêu chí cơ bản để xây dựng hệ thống định mức phân bổ dự toán cho các cấp ngân sách; Chỉ tiêu biên chế (được cấp có thẩm quyền phê duyệt), học sinh, giường bệnh... là tiêu chí cơ bản để xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán. Ngoài ra có các tiêu chí bổ sung để đảm bảo tính đặc thù đối với từng lĩnh vực chi ngân sách và từng xã và loại hình đơn vị dự toán.

c) Đảm bảo nguyên tắc dự toán năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010 của các cấp ngân sách, đơn vị dự toán cao hơn so với  dự toán năm 2006 và giai đoạn 2004 - 2006; Nếu thấp hơn mức dự toán năm 2006 thì được bổ sung để đảm bảo tăng tối thiểu 2% so dự toán năm 2006. Mức tăng chi bình quân của  từng lĩnh vực từ 1,5 - 1,8 lần so với định mức chi theo Quyết định số 1159/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 2003 của UBND huyện. Tạo điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đặc biệt là các chương trình trọng điểm nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

d) Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành: Chế độ tiền lương, trợ cấp theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2005, Nghị  định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2003, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ; Chế độ học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Sắp xếp các khoản chi để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện tốt các chính sách đặc thù của tỉnh đã được HĐND tỉnh quyết định: Chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, bản; Chế độ học bổng học sinh bản trú; Kinh phí phòng, chống ma túy; Kinh phí biên chế tăng thêm...

đ) Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách phải đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc cân đối ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước: Tổng chi ngân sách không vượt quá tổng thu ngân sách; Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 là cơ sở để xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định 2007 - 2010.

e) Trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010, nếu Nhà nước ban hành bổ sung các chế  độ, chính sách mới làm tăng chi ngân sách thì sẽ điều chỉnh lại định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

f) Trong các định mức phân bổ phải đảm bảo ưu tiên cho sự nghiệp Giáo dục - đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, an ninh - quốc phòng bằng hoặc cao hơn định mức do tỉnh quy định; Định mức phân bổ các khoản chi ngoài các nội dung trên có thể thấp hơn định mức chung để đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh, HĐND huyện quyết định.

g) Thực hiện tốt nguyên tắc: Công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng và thực hiện định mức phân bổ dự toán đối với đơn vị dự toán trên cơ sở phân loại các đơn vị và có tính đến các yếu tố đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Đảm bảo định mức phân bổ dự toán chi hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị bằng 1,3 lần so với định mức phân bổ dự toán chi hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cùng cấp.

h) Đảm bảo thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
2. Tiêu chí xây dựng định mức phân bổ ngân sách huyện (Bao gồm cả ngân sách xã, thị trấn)

a) Tiêu chí cơ bản: Tiêu chí dân số trong xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương được xác định theo số liệu công bố của Phòng Thống kê đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2005 và tỷ lệ tăng dân số bình quân năm 2006.

b) Tiêu chí bổ sung: Để định mức phân bổ ngân sách đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chi và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Đảm bảo sự công bằng, hợp lý trong phân bổ ngân sách giữa các xã, thị trấn. Định mức phân bổ tính toán thêm một số tiêu chí bổ sung ngoài tiêu chí dân số.

Tiêu chí bổ sung đối với xã, phường, thị trấn
- Quy mô dân số;
- Số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố và theo vùng I, II, III;
- Số lượng cán bộ và quỹ lương, trợ cấp của cán bộ chuyên trách, công chức xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, bản;
- Đối tượng chính sách xã hội; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới.

3. Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của Ngân sách huyện (Chi tiết theo phụ biểu số 01)

Định mức phân bổ trên đã bao gồm:

a) Đối với chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
+ Tính đủ cho các cấp giáo dục: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

+ Các chế độ học bổng học sinh học tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú, học sinh bán trú (bậc Tiểu học và Trung học cơ sở).

- Đối với các xã, bản thuộc Chương trình 135 giai đoạn II được phân bổ thêm 70.000 đồng/người dân xã, bản thuộc diện chương trình 135 trong độ tuổi đến trường từ 01 đến 18 tuổi/năm để thực hiện chế độ cấp không sách giáo khoa, giấy vở học sinh;
- Đảm bảo tỷ lệ chi lương, phụ cấp, học bổng học sinh và các khoản đóng góp theo lương của toàn ngành  giáo dục tối đa 80%, Chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục tối thiểu 20% (bao gồm cả kinh phí thực hiện nhiệm vụ toàn ngành; Kinh phí thực hiện chương trình cải cách giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/QH10; Dự phòng biên chế tăng thêm và một số khoản chi khác);

- Định mức phân bổ nêu trên đã tính đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện theo chế độ quy định của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh.

b) Đối với chi sự nghiệp y tế
- Định mức phân bổ nêu trên bao gồm: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trực y tế theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;
- Ngoài định mức phân bổ nêu trên; phân bổ thêm kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Trạm y tế xã, mức bổ sung 10 triệu đồng/trạm/năm.

c) Định mức phân bổ chi ngân sách Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính

 Định mức phân bổ nêu trên đã bao gồm: Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; kinh phí hoạt động của HĐND các cấp; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 03 của huyện; xã, thị trấn.

Định mức phân bổ cụ thể cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện thực hiện theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy định này. Nếu theo định mức quy định tại phụ biểu số 01 không đảm bảo cơ cấu theo tỷ lệ 65% chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, 35% chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì được bổ sung để đảm bảo cơ cấu.

d) Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa, thể thao thông tin

- Định mức phân bổ nêu trên đã bao gồm cả các khoản kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiệt bị, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ;
- Định mức phân bổ nêu trên đã bao gồm các khoản kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và các giải thể thao theo Nghị quyết số 67/2005/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh và Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh.

Phân bổ thêm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ: Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của khu dân cư.

đ) Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội


- Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đối với người cô đơn, không nơi nương tựa;
- Kinh phí thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách như: Gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, ... vào các ngày lễ, tết; mức phân bổ bình quân 120.000 đồng/đối tượng/năm.

e) Định mức phân bổ dự phòng ngân sách: Mức bố trí tối thiểu bằng 2% tổng chi ngân sách huyện.


4.  Quy định định mức phân bổ ngân sách xã, thị trấn


a) Định mức phân bổ chi ngân sách Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:


+ Đối với xã có 5.000 dân trở xuống.                                            







 Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm
	Vùng
	Định mức phân bổ năm 2007

	Miền núi
	67.000

	Vùng cao
	80.400



+ Đối với thị trấn có từ 10.000 dân trở xuống:

                                               

  Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm
	Vùng
	Định mức phân bổ năm 2007

	Đô thị
	26.800

	Miền núi
	33.500

	Vùng cao
	40.200



+ Trường hợp phân bổ theo định mức dân số nêu trên, nếu dự toán chi ngân sách Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính Nhà nước của các xã, phường, thị trấn chưa đủ mức tối thiểu 400 triệu đồng thì được tính bổ sung để đảm bảo kinh phí hoạt động tối thiểu của xã, phường, thị trấn đạt 400 triệu đồng/xã.


+ Ngoài ra đối với xã có trên 5.000 dân và thị trấn có trên 10.000 dân được phân bổ thêm theo số dân tăng thêm; định mức như sau:
                                                 Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm
	Vùng
	Định mức phân bổ năm 2007

	Đô thị
	10.000

	Miền núi
	12.500

	Vùng cao
	15.000


- Định mức trên đã tính đủ lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã; phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế của đại biểu HĐND cấp xã, kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng theo Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị; các khoản chi hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước và Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (đảm bảo mức 2 triệu đồng/xã/năm); kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác như: Bàn, ghế, tủ đựng tài liệu...;
- Phân bổ thêm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp bản, tiểu khu, tổ dân phố theo Nghị quyết HĐND tỉnh (Không bao gồm kinh phí thực hiện chế độ đối với công an viên bản, an ninh tổ dân phố và nhân viên y tế bản);
- Đối với các xã, phường, thị trấn nếu tỷ lệ chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương; phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã, sinh hoạt phí của đại biểu HĐND cấp xã chiếm 85% thì được bổ sung thêm để đảm  bảo tỷ lệ chi hoạt động của xã, phường, thị trấn tối thiểu 15%.

b) Định mức chi sự nghiệp y tế: Mỗi xã được phân bổ 10 triệu đồng/xã/năm để chi hoạt động thường xuyên cho Trạm y tế xã theo Thông tư số 119/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính (không bao gồm kinh phí chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp trực cán bộ y tế xã).

c) Định mức chi sự nghiệp văn hóa
- Phân bổ theo dân số:

                                                     Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm
	Vùng
	Định mức phân bổ năm 2007

	Đô thị
	3.000

	Miền núi
	4.200

	Vùng cao
	5.460


- Nếu định mức phân bổ nêu trên chưa đảm bảo kinh phí chi cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và hỗ trợ hoạt động của các đội văn nghệ bản thì được bổ sung thêm để đảm bảo mức chi tối thiểu, như sau:

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp xã, thị trấn; mức hỗ trợ bình quân: 03 triệu đồng/xã/năm.

+ Kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của khu dân cư: 01 triệu đồng/khu dân cư/năm.

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đội văn nghệ bản; mức hỗ trợ bình quân 01 triệu đồng/bản/năm.
d) Định mức chi đảm bảo xã hội

- Phân bổ theo dân số:
                                                  Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm

	Vùng
	Định mức phân bổ năm 2007

	Đô thị
	1.000

	Miền núi
	1.200

	Vùng cao
	1.400


- Đối với các xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% - 50% theo chuẩn mới được tính hệ số 1,1 theo định mức nêu trên;
- Đối với các xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo từ 50% trở lên theo chuẩn mới được tính hệ số 1,2 theo định mức nêu trên;
- Ngoài ra, phân bổ thêm kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

đ) Định mức chi an ninh - quốc phòng
- Phân bổ theo dân số:                      
      

   Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm
	Vùng
	Định mức phân bổ năm 2007

	Đô thị
	1.170

	Miền núi
	1.000

	Vùng cao
	1.170


- Ngoài ra, phân bổ thêm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với Công an viên theo Nghị quyết HĐND tỉnh; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
- Đối với các xã vùng 3 được miễn phí an ninh trật tự được phân bổ thêm 3.000 đồng/hộ để đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự trên địa bàn các xã.

e) Dự kiến định mức phân bổ chi thường xuyên khác bao gồm
Kinh phí khen thưởng; kinh phí mua sắm tài sản, phương tiện làm việc; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các công trình phúc lợi xã hội do xã quản lý, ... Mức phân bổ tối thiểu bằng 01% tổng chi thường xuyên của ngân sách xã.

f) Định mức phân bổ dự phòng
Mức bố trí tối thiểu bằng 02% tổng chi ngân sách xã, thị trấn.

g) Định mức bổ sung 

Ngoài các nội dung chi theo định mức phân bổ nêu trên. Để tạo điều kiện cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, phân bổ tăng thêm cho các xã, thị trấn.

Nếu tính theo định mức phân bổ nêu trên mà dự toán chi thường xuyên năm 2007 thấp hơn dự toán năm 2006 được huyện bổ sung, mức tăng chi tối thiểu bằng 02% so với dự toán năm 2006.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND huyện, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

- Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã quyết nghị.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND, UBND tỉnh;                                                                           
- Sở Tài chính tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP; 
- Lưu: VT, TC-KH, 110 bản. 


	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Tráng Thị Xuân


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN

	


Phụ lục 

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH

HUYỆN BẮC YÊN NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006
của HĐND huyện khoá XV, kỳ họp thứ 7)


	STT
	Loại hình đơn vị
	Đơn vị tính
	Định mức

	I
	Huyện uỷ
	1.000đ/BC/năm
	

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	"
	45.000

	2
	Các Ban thuộc Huyện ủy
	"
	35.000

	II
	Mặt trận tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị
	
	36.000

	III
	Quản lý Nhà nước
	
	

	1
	Văn phòng HĐND - UBND huyện
	"
	35.000

	2
	KP hoạt động HĐND cấp huyện
	1.000 đ/Đại biểu
	3.000

	3
	Các đơn vị thuộc UBND
	1.000 đ/BC/năm
	29.000

	IIV
	Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp
	1.000 đ/BC/năm
	28.000

	V
	Sự nghiệp Giáo dục
	1.000 đ/HS/năm
	

	1
	Mầm non
	"
	700

	2
	Tiểu học
	"
	750

	3
	Trung học cơ sở
	"
	800

	4
	Trung học phổ thông
	"
	1.400

	5
	Phổ thông dân tộc nội trú
	"
	8.000

	VI
	Sự nghiệp đào tạo
	Thực hiện Thông tư 79/2005/

TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính

	VII
	Sự nghiệp Y tế
	
	

	A
	Khám chữa bệnh
	1.000 đ/GB/năm
	

	1
	Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện
	"
	32.000

	
	- Ngân sách
	"
	24.000

	
	- Viện phí
	"
	8.000

	2
	Phòng khám Đa khoa khu vực
	"
	22.000

	
	- Ngân sách
	"
	21.000

	
	- Viện phí
	"
	1.000

	3
	Trạm Y tế xã
	"
	14.000

	
	- Ngân sách
	"
	13.000

	
	- Viện phí
	"
	1.000

	B
	Trung tâm Y tế Dự phòng
	1.000 đ/BC/năm
	27.000

	VIII
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	"
	27.000

	IX
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	"
	27.000

	XI
	Các đơn vị khác
	"
	27.000


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Tráng Thị Xuân


